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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. 

Câu 1. Dòng nào dưới đây KHÔNG chứa cặp từ trái nghĩa? 

A. Ăn chắc mặc bền 

B. Khôn nhà dại chợ 

C. Bên trọng bên khinh 

D. Trước lạ sau quen 

Câu 2. Những kết từ nào được sử dụng trong câu: "Gương mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên gối 

mềm, đôi môi hé mở và thỉnh thoảng chúm lại như đang mút kẹo."? 

A. trên, và, thỉnh thoảng 

B. của, tựa, lại, đang 

C. của, trên, và, như 

D. trên, mềm, mở, lại 

Câu 3. Câu văn nào dưới đây KHÔNG sử dụng biện pháp so sánh? 

A. Mặt trời lúc hoàng hôn trông như một tấm gương phẳng lặng làm bằng ngọc thạch. 

B. Bạn Mai Anh học rất giỏi khiến chúng em ai cũng đều ngưỡng mộ. 

C. Sông ngòi ở Cà Mau chằng chịt hệt như mạng nhện. 

D. Trên cành cây, tiếng chim hót líu lo như tiếng sáo du dương. 

Câu 4. Câu nào dưới đây cần điền dấu hỏi chấm ở cuối câu? 

A. Bạn thích nhân vật nào trong truyện [ ] 

B. Bạn hãy kể câu chuyện nào bạn thích nhất [ ] 

C. Tôi ăn gì cũng được [ ] 

D. Món ăn nào cũng ngon [ ]  

PHẦN II: TỰ LUẬN (8,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm) 

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu nêu dưới: 

Ta yêu quá như lần đầu mới biết 

Ta yêu mưa như yêu gì thân thiết 

Như tre, dừa, như làng xóm quê hương. 



 

 

 

 

Như những con người - biết mấy yêu thương. 

 

Ôi tuổi thơ, ta dầm mưa ta tắm. 

Ta lội tung tăng trên mặt nước, mặt sông 

Ta lặn xuống, nghe vang xa tiếng sấm 

Nghe mưa rơi, tiếng ấm tiếng trong. 

(Nhớ mưa quê hương, Lê Anh Xuân) 

a. Tìm ba từ đồng nghĩa với từ "thân thiết". 

b. Nêu nghĩa của từ "mặt" trong "mặt nước, mặt sông"? Nghĩa vừa nêu là nghĩa gốc hay nghĩa chuyển của từ 

"mặt"? 

c. Chỉ ra biện pháp điệp từ trong khổ thơ thứ hai và nêu tác dụng của biện pháp đó. 

Câu 2 (3,0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu nêu dưới: 

(1) Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con 

đường làng dài và hẹp. (2) Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. (3) 

Cảnh vật xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học. 

(Theo Thanh Tịnh) 

a. Câu (1) và câu (2) liên kết với nhau bằng những cách nào? Chỉ ra từ ngữ liên kết. 

b. Nêu nghĩa của từ "nắm" in đậm trong đoạn văn trên và cho biết nghĩa vừa nêu là nghĩa gốc hay nghĩa 

chuyển của từ "nắm". 

c. Đặt một câu với từ "nắm" được dùng với nghĩa chuyển và giải thích nghĩa của từ đó. 

d. Phân tích cấu trúc ngữ pháp của câu (3). Cho biết câu (3) là câu đơn hay câu ghép. 

Câu 3 (3,0 điểm) 

Viết một đoạn văn (khoảng 10 câu) thể hiện tình cảm, cảm xúc của em trước một câu chuyện về lòng nhân 

ái mà em đã đọc hoặc đã nghe. 

-------- Hết -------- 

 


